
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Văn Hiển

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1 - Toán

2 12C1 - Toán

3 12C3 - Toán

4 11C6 - Toán 12C3 - Toán

5 11C6 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lê Thanh Sơn

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2 - Toán

2 12C2 - Toán

3

4 12C4 - Toán

5 12C4 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C1 - Toán

2 10C1 - Toán

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Bích Thảo

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C4 - Toán 11C5 - Toán

2 11C4 - Toán 11C5 - Toán

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10C2 - Toán

5 10C2 - Toán

Giáo viên Phan Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C3 - Toán

2 11C3 - Toán

3 11C2 - Toán

4 11C2 - Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C3 - Toán

2 10C3 - Toán

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Thủy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C1 - Toán

2 11C1 - Toán

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C6 - Toán 10C4 - Toán

2 10C6 - Toán 10C4 - Toán

3 10C5 - Toán

4 10C5 - Toán

5

Giáo viên Nguyễn Phi Hùng

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Trần Thị Kỷ

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C5 - Vật lý 11C6 - Vật lý

2 11C5 - Vật lý 11C6 - Vật lý

3 11C4 - Vật lý 11C3 - Vật lý

4 11C4 - Vật lý 11C3 - Vật lý

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Hải Phòng

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2 - Vật lý 11C1 - Vật lý 12C4 - Vật lý

2 11C2 - Vật lý 11C1 - Vật lý 12C4 - Vật lý

3 12C2 - Vật lý 12C1 - Vật lý 12C3 - Vật lý

4 12C2 - Vật lý 12C1 - Vật lý 12C3 - Vật lý

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Đào Thị Ngọc Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C4 - Vật lý 10C2 - Vật lý 10C5 - Vật lý

2 10C4 - Vật lý 10C2 - Vật lý 10C5 - Vật lý

3 10C1 - Vật lý 10C3 - Vật lý 10C6 - Vật lý

4 10C1 - Vật lý 10C3 - Vật lý 10C6 - Vật lý

5

Giáo viên Hồ Thị Hải

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Đinh Thị Lương

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11C3 - Hóa học 11C4 - Hóa học

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C6 - Hóa học 10C3 - Hóa học

2 10C2 - Hóa học

3 10C1 - Hóa học 10C5 - Hóa học

4 10C4 - Hóa học

5

Giáo viên Nguyễn Văn Năm

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4 - Hóa học 11C2 - Hóa học

2 12C1 - Hóa học 12C3 - Hóa học

3 11C6 - Hóa học 11C5 - Hóa học 12C2 - Hóa học

4 11C1 - Hóa học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hiền

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C6 - Sinh học

4 10C1 - Sinh học

5

Giáo viên Bùi Minh Thuận

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11C2 - Sinh học

3 11C1 - Sinh học

4 11C3 - Sinh học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C2 - Sinh học 10C3 - Sinh học

4 10C4 - Sinh học

5 10C5 - Sinh học



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Lê Thị Thúy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3 - Sinh học 12C1 - Sinh học

2 12C4 - Sinh học 11C5 - Sinh học

3 11C6 - Sinh học

4 11C4 - Sinh học

5 12C2 - Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lê Thanh Hải

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Văn Trung

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Tươi

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Bình

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11C2 - Văn học

4 11C1 - Văn học 11C2 - Văn học

5 11C1 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C5 - Văn học

4 10C5 - Văn học

5

Giáo viên Lê Thị Tâm

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C4 - Văn học

2 10C4 - Văn học

3 10C1 - Văn học

4 10C6 - Văn học 10C1 - Văn học

5 10C6 - Văn học



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Phan Xuân Thể

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4 - Văn học 12C2 - Văn học

2 12C4 - Văn học 12C2 - Văn học

3 11C6 - Văn học

4 11C5 - Văn học 11C6 - Văn học

5 11C5 - Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thủy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C3 - Văn học

2 11C3 - Văn học

3 11C4 - Văn học

4 11C4 - Văn học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10C2 - Văn học

4 10C2 - Văn học

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Yến

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3 - Văn học

2 12C3 - Văn học

3 12C1 - Văn học

4 12C1 - Văn học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 10C3 - Văn học

5 10C3 - Văn học

Giáo viên Phạm Thị Kim Thêu

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C5 - Lịch sử

2

3 11C3 - Lịch sử

4

5 11C4 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C5 - Lịch sử

2 10C6 - Lịch sử

3 10C4 - Lịch sử

4

5 10C1 - Lịch sử



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Duy Tuấn

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1 - Lịch sử

2 12C3 - Lịch sử 11C1 - Lịch sử

3 12C4 - Lịch sử

4 11C6 - Lịch sử 12C2 - Lịch sử

5 11C2 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C2 - Lịch sử

2

3

4 10C3 - Lịch sử

5

Giáo viên Hồ Quốc Vĩ

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C6 - GDCD 12C2 - GDCD 12C3 - GDCD

2 11C4 - GDCD

3 11C5 - GDCD 11C1 - GDCD

4 11C3 - GDCD 11C2 - GDCD 12C4 - GDCD

5 12C1 - GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C1 - GDCD

2 10C2 - GDCD 10C5 - GDCD

3 10C3 - GDCD

4 10C6 - GDCD

5 10C4 - GDCD



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Dung

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Văn Minh

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C4 - Địa lí 11C1 - Địa lí

2 11C6 - Địa lí 12C2 - Địa lí 12C1 - Địa lí

3 12C3 - Địa lí 11C2 - Địa lí 12C4 - Địa lí

4 11C5 - Địa lí

5 11C3 - Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C2 - Địa lí

2 10C1 - Địa lí 10C3 - Địa lí

3 10C6 - Địa lí 10C4 - Địa lí

4 10C5 - Địa lí

5

Giáo viên Trần Thị Phượng

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C4 - Ngoại ngữ

2 11C4 - Ngoại ngữ

3 11C1 - Ngoại ngữ

4 11C1 - Ngoại ngữ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C5 - Ngoại ngữ

2 10C5 - Ngoại ngữ

3 10C4 - Ngoại ngữ

4 10C4 - Ngoại ngữ

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Nga

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C2 - Ngoại ngữ 11C3 - Ngoại ngữ

2 11C2 - Ngoại ngữ 11C3 - Ngoại ngữ

3 12C4 - Ngoại ngữ

4 12C3 - Ngoại ngữ 12C4 - Ngoại ngữ

5 12C3 - Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Trần Thị Tố Nga

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C6 - Ngoại ngữ

2 11C6 - Ngoại ngữ

3 11C5 - Ngoại ngữ

4 11C5 - Ngoại ngữ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C3 - Ngoại ngữ 10C1 - Ngoại ngữ

2 10C3 - Ngoại ngữ 10C1 - Ngoại ngữ

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Ngô Thị Thanh Thủy

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12C2 - Ngoại ngữ 12C1 - Ngoại ngữ

4 12C2 - Ngoại ngữ 12C1 - Ngoại ngữ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C6 - Ngoại ngữ

2 10C6 - Ngoại ngữ

3 10C2 - Ngoại ngữ

4 10C2 - Ngoại ngữ

5

Giáo viên Lê Thị Gái

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên Vũ Văn Khỏe

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Lê Bá Long

Có tác dụng từ ngày 18/05/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Đắk Ru, ngày 17 tháng 05 năm 2017

P. Hiệu trưởng


